
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

1 1 45 2012 UXTC 14 tuần/Cao HA

1 2 41 3003 UXTC 16 tuần

1 3 39 1011 NXTC 12 cm

2 4 61 2002 Rong huyết

2 5 50 2002 UBT (P) > 10cm

2 6 39 3013 UXTC 16 tuần

3 7 69 8008 SSD+Sa BQ-Trực tràng/Tiểu đƣờng

3 8 30 1001 Teratoma BT (P) 12 cm

3 9 40 0000 UXTC 7 tuần + UBT (T) 8cm

5 10 54 4004 UXTC 14 tuần

5 11 68 2012 SSD độ III/Polype CTC đã cắt

5 12 58 4004 SSD độ III

18 13 55 5005 UXTC 16 tuần

18 14 49 0000 UXTC 14 tuần

18 15 44 2012 NXTC 14 tuần

6 16 0

16 17 0

16 18 0

1 1 72 7007 SSD độ III/Thoái hóa cột sống

1 2 50 3013 SSD độ III

1 3 41 2002 UXTC 14 tuần

2 4 70 4004 SSD độ III + UBT (P) 3cm

2 5 28 1001 CTC dài

3 6 46 4024 UXTC 26 tuần

3 7 45 1001 UXTC 18 tuần

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + HUY.NT

C.H.TRUNG + TR.LOAN + NGHĨA.TT

C.H.TRUNG + TR.LOAN + NGHĨA.TT

NHẠN + ĐOAN + XUÂN PHƢỢNG.TT (S,3)

NHẠN + THÚY NGA.TT + DIỄM THÚY.SB 

(C,3)

M TUYẾT + THỐNG + YÊN

M TUYẾT + THỐNG + YÊN

THỐNG + YÊN + MỸ HOA.SB

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + HUY.NT

D.MINH + PHẠM HẢI + LAN HƢƠNG

D.MINH + PHẠM HẢI + LAN HƢƠNG

B.MAI + B.TUYẾT.PNT + CÔNG.SB

B.MAI + B.TUYẾT.PNT + CÔNG.SB

B.MAI + B.TUYẾT.PNT + CÔNG.SB

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

N.P.MAI + N.ĐIỆP2 + YẾN.SB

N.ĐIỆP2 + THỊ LINH.SB + YẾN.SB

THÁI HÀ + HOÀI THƢ + NGHĨA.TT

THÁI HÀ + HOÀI THƢ + NGHĨA.TT

THÁI HÀ + HOÀI THƢ + NGHĨA.TT

D.MINH + PHẠM HẢI + LAN HƢƠNG

BS PHẨU THUẬT

TR.THẢO + ĐEM + VÂN.SB   

TR.THẢO + ĐEM + VÂN.SB 

TR.THẢO + ĐEM + VÂN.SB 

N.P.MAI + N.ĐIỆP2 + THỊ LINH.SB

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt TC ngã ÂĐ + PP (P), Sửa HA

Cắt đoạn CTC

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Hút nạo thai trứng

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Bóc NX + UBT , KTSD  

Cắt HTTC + 2PP

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Từ ngày 13/06/2011 đến ngày 19/06/2011 (Tuần1)

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Mổ TS, TTTXT

NGUYỄN THỊ BỤI

TRẦN THỊ BÍCH PHƢỢNG

PHẠM THỊ TÁM

TRƢƠNG THỊ NGỌC

VŨ THỊ THUÊ

THÁI THỊ NGỌC ÁNH

TRẦN THỊ KIM ANH

TRẦN THỊ PHỤ

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

BN SẢN A

LÊ THỊ THƠ

TỪ THỊ KIM HOA

NGUYỄN THỊ THANH TÂM

NGUYỄN THỊ HẠNH

PHAN THỊ NGHĨ

NGUYỄN THỊ HUỆ

VÕ THỊ ẢNH

HỌ VÀ TÊN

ĐẶNG THỊ HẠNH

TRẦN THỊ NGA

NGÔ NGỌC THÚY

NGUYỄN THỊ XUÂN

NGUON PHIEA

NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH

MAI THỊ NHI

4130

4179

4347

4079

4242

4223

4148

SHC

4046

4189

4141

4243

4425

3860

4150

4176

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

4112

4151

3405

4113

PM

Ngày: 13/06/2011 

Ngày: 14/06/2011 

4155

4149

4165



5 8 50 2002 UXTC 25 tuần (Mổ khó)

5 9 32 ĐT NXTC 22tuần

5 10 50 2012 UXTC 16 tuần

5 11 48 2002 UXTC 14 tuần

18 12 48 5015 UXTC 14 tuần

18 13 46 1000 UXTC 14 tuần

14 27 ĐT UBT(T) 12cm

6 15 25 0010 Sang thƣơng vú (P)

6 16 24 0000 Sang thƣơng vú (T)

6 17 23 ĐT Sang thƣơng vú (T)

16 18 0

16 19 0

1 1 70 1001 SSD độ III

1 2 30 1001 UXTC 6tuần+UBT(T) 5cm/bệnh lý tim

1 3 42 3023 Sa BQ

1 4 55 3003 Polype lòng TC

1 5 34 2002 NXTC 14 tuần

2 6 45 ĐT UXTC to

2 7 46 2002 LNMTCBT(T)11cm/VMC cắt TC-RT

3 8 78 7006 SSD độ III/VMC 2 lần

3 9 51 4014 UXTC 16 tuần

5 10 17 ĐT UBT 25cm

5 11 50 2002 UXTC 14 tuần

18 12 38 5005 UXTC 24 tuần/VMC

18 13 22 ĐT NXTC 10tuần

14 53 ĐT UBT (P) 9cm

15 48 4014 UBT  10 cm

16 16 0

16 17 0

HÙNG.PNT + PHƢỢNG.PNT + 

GIANG.PNT(S,3)
HƢƠNG THU + K.XUYẾN + 

TH.HƢƠNG.TT(C,3)

BÍCH 1 + BÙI PHƢỢNG + PHƢƠNG 

DUNG.SB
BÍCH 1 + BÙI PHƢỢNG + PHƢƠNG 

DUNG.SB

HỒNG CẨM + LỆ THỦY + THỤY.NT

HỒNG CẨM + LỆ THỦY + THỤY.NT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

DIỄM TUYẾT + ĐIỀN + CÚC.SB

DIỄM TUYẾT + ĐIỀN + CÚC.SB

H.HIỆP + QUỐC DUY + NGỌC.SB

H.HIỆP + QUỐC DUY + NGỌC.SB  

D.MINH + MỸ HẠNH2 + THỤC TRANG

D.MINH + MỸ HẠNH2 + NGỌC DUNG.SB

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

B.MAI + V.HÙNG + KHÁNH.TT (S,3)

TÚ NGÂN + HOÀNG VÂN + 

TRƢỜNG.SB(C,3)

Q.KHOA + XUÂN SƠN.TT + NGHĨA.TT

Q.KHOA + XUÂN SƠN.TT + NGHĨA.TT

Q.KHOA + XUÂN SƠN.TT + NGHĨA.TT

KIM CHI + YẾN OANH + BẢO.SB   

A DANH.PNT + H. PHƢƠNG + PHÚ.SB

A DANH.PNT + H. PHƢƠNG + PHÚ.SB

DỰ BỊ  

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

BÁ + TP NGA + CHÂU MINH.SB

BÁ + TP NGA + CHÂU MINH.SB

KIM CHI + YẾN OANH + BẢO.SB 

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2pp

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD

Bóc NX + UBT, KTSD

Sửa thành trƣớc Â Đ

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt PP có u, KTSD

Bóc u vú

Bóc u vú

Bóc u vú

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp  

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt   

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

ĐỖ BẢO THÚY

TRẦN THỊ TRANH

NGUYỄN THỊ HẰNG

BN SẢN A

BN SẢN A

HOÀNG THỊ TƢ

NGUYỄN THỊ TÂN

LÝ THỊ CẨM

TRẦN THỊ NGỌC HUYỀN

LÝ MUỐI

LÊ THỊ NA

NGUYỄN THỊ CHÂM

PHAN THỊ VÂN ANH

VÕ THỊ ÁNH HỒNG

HUỲNH THỊ TRẦM

PHAN THỊ XUÂN MAI

HUỲNH THỊ KIM DÂN

HOÀNG THỊ THÚY HẰNG

LÊ THỊ KIM HIỀN

NGUYỄN THỊ MỸ LINH

VƢƠNG THÁI HIỀN

BN SẢN A

BN SẢN A

PHẠM THỊ MẾN

TRƢƠNG THỊ VIỆT NGA

VÕ THỊ TRONG

PHAN THỊ KIM LIÊN

VÕ THỊ BÉ EM

VƢƠNG THỊ YẾN

4576

2743

4202

4361

4205

4333

4200

4379

4363

4117

4208

4181

542

4192

4632

4206

3114

4284

4251

4217

556

521

4129

4199

4164

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 15/06/2011 

Ngày: 16/06/2011 



1 1 69 5004 SSD độ III

1 2 76 100010 Sa MC/Tiểu đƣờng, cao HA

1 3 36 2002 UBT(P) 12cm/VMC

2 4 56 0000 Carcinom tuyến dạng NMTC

2 5 44 ĐT UXTC 20 tuần

3 6 53 6006 UXTC 18 tuần/Cao HA mãn

3 7 44 1001 UXTC 14 tuần/VMC 2 lần

5 8 50 3013 UXTC 14 tuần

5 9 49 2012 UXTC 14 tuần

5 10 41 2002 UXTC 16 tuần

18 11 69 8007 SSD độ II-III

18 12 37 2052 U hạ vị 20 cm

18 13 38 1011 NXTC 14 tuần

14 47 3003 UBT (P) 8cm

6 15 55 0000 Sang thƣơng vú (T)

6 16 49 4002 Sang thƣơng vú (T)

6 17 29 1001 Sang thƣơng vú (P)

16 18 0

16 19 0

1 1 69 8008 UBT(T) 11cm

1 2 21 ĐT UBT(T) 11cm

1 3 31 ĐT NXTC 18tuần

2 4 73 2002 SSD độ III

2 5 54 3003 SSD độ III

2 6 38 3003 NXTC 14 tuần

3 7 48 2002 UXTC 22 tuần

3 8 20 ĐT UBT(T) 16cm

3 9 24 0000 UBT(P) 12cm

5 10 51 0000 UXTC 16 tuần

5 11 38 1001 LNMCơ TC

V.HÒA + THANH THÚY + HIỀN.SB

V.HÒA + THANH THÚY + HIỀN.SB

XUÂN CẨM + HUỲNH HẢI + THU

XUÂN CẨM + HUỲNH HẢI + THU

XUÂN CẨM + THU + CHÂN.SB

NGỌC HẢI + N.QUANG + NGHĨA.TT

NGỌC HẢI + N.QUANG + NGHĨA.TT

NGỌC HẢI + N.QUANG + NGHĨA.TT

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

BM.ĐHYD (S,3)

KIM CHI + X.TRANG2+ THỊ THỦY.SB (C,3)

NG.LAN.BM + KIM CHÂU.SB + HÀ.SB

PHAN NGA + NG.LAN.BM + KIM CHÂU.SB

NG.LAN.BM + HÀ.SB + KIM CHÂU.SB

LỢI + KHOA BM + TRINH.NT

LỢI + KHOA BM + TRINH.NT  

LỢI + KHOA BM + TRINH.NT

DỰ BỊ

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

LƢU + TR BÍCH 2 + LOAN.SB     

TR.HẠNH + H.QUYÊN + NGHĨA.TT

TR.HẠNH + H.QUYÊN + NGHĨA.TT

THU NGUYỆT + THU.NT + THỤY.NT

THU NGUYỆT + THU.NT + THỤY.NT

THU NGUYỆT + THU.NT + THỤY.NT

NHÀN + C.H.TRUNG + NGỌC TRANG

NHÀN + C.H.TRUNG + NGỌC TRANG

NHÀN + C.H.TRUNG + NGỌC TRANG

LƢU + TR BÍCH 2 + LOAN.SB  

Mổ TS, TTTXT

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Mổ TS, TTTXT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Bóc u vú

Bóc u vú

Bóc u vú

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt  HTTC chừa 2pp

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Mổ TS, TTTXT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP     

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Sửa thành trƣớc và sau Â Đ

NGUYỄN THỊ ĐẦM

CHÂU THỊ THƢỜNG

HUỲNH THỊ ÚT

HNƠ

TRẦN THỊ CHÂU

PHẠM THỊ KIM HOA

PHAN THỊ BÍCH THU

NGUYỄN MÝ BÊ

NGUYỄN THỊ NGỌC

PHẠM THỊ COI

ĐỖ NGỌC DUNG

NGUYỄN THỊ KHƢƠNG

TRẦN THỊ NGÀ

DƢƠNG THỊ THÚY

SÌ LÝ CÚ

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ GÁI

NGUYỄN THỊ NGA

LÊ THỊ THU

NGUYỄN THỊ DUNG

NGUYỄN THỊ TUYẾT LIÊN

CAO THỊ THÙY DƢƠNG

PHẠM THỊ MAI

NGUYỄN THỊ THẮM

KIỀU THỊ THANH

NGUYỄN THỊ KIM TIẾN

CÙ THỊ XUÂN HÒA

HUỲNH MỸ NGỌC

NGUYỄN NGỌC MỸ

4285

4350

4276

4291

4321

4235

4290

4327

557

4315

4216

2995

4262

4218

4337

4259

529

516

4292

4247

4258

4360

4377

3155

4629

4237

4266

4161

Thứ: SÁU 

Ngày: 17/06/2011 



5 12 38 2012 UBT(P) 12cm

18 13 48 1001 UXTC 16 tuần

18 14 47 3023 CIN 3

18 15 45 1001 UXTC 14 tuần

16 16 0

16 17 0

BẢO ANH + Q.HẢI + NHẬT MINH.SB (S,3)

BẢO ANH + Q.HẢI + TÌNH.SB (C,3)

V.HÒA + THANH THÚY + HIỀN.SB

TH.LANBM + MỸ.NT + THƢ.NT

TH.LANBM + MỸ.NT + THƢ.NT

TH.LANBM + MỸ.NT + THƢ.NT

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Ngày 10 tháng 6 năm 2011

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC + 2ppNGUYỄN THU HƢƠNG

PHẠM THỊ PHƢỢNG

HOÀNG THỊ NHÀN

BN SẢN A

BN SẢN A

HUỲNH KIM ĐẠM3890

4221

4341

4383


